
Biểu II:

KẾ HOẠCH VỐN  THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MẪU SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày       /10/2026 của HĐND xã Mẫu Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chương trình

Kế hoạch vốn năm 2026

Ghi chú
Tổng cộng ĐTPT SN

Trong đó:

NSTW NSĐP (NSX)

Cộng
NSTW ĐTPT SN Cộng NSĐP ĐTPT SN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TỔNG CỘNG: 6.245 3.850 2.395 5.674 3.466 2.208 571 384 187

1
Chương trình MTQG xây dựng NTM,
GNBV và Phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bào DTTS&MN

4.989 3.850 1.139 4.491 3.466 1.025 498 384 114

2
Chương trình MTQG về phát triển
văn hóa

806 - 806 733 - 733 73 - 73

3 Chương trình MTQG phòng, chống
ma túy

450 - 450 450 - 450 - - -
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Biểu II.1:
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2026 TRÊN

ĐỊA BÀN XÃ MẪU SƠN
(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày       /10/2026 của HĐND xã Mẫu Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Danh mục/dự án Nhóm
dự án

Địa điểm
xây dựng

Quy
mô/năng
lực thiết

kế

Thời
gian KC

- HT

Dự kiến tổng mức đầu tư
(TMĐT) Phân bổ chi tiết năm 2026

Ghi chú
Tổng tất

cả các
nguồn

vốn

Trong đó:

Cộng NSTW NSĐP
(NSX)NSTW NSĐP

(NSX)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TỔNG CỘNG: 36.231 32.611 3.620 3.850 3.466 384
Dự án khởi công mới:

I Lĩnh vực giao thông 29.231 25.611 3.620 3.350 2.966 384

1 Đường Khuổi Tẳng -
Khuổi Lầy, xã Mẫu Sơn C

Thông
Khuổi
Tẳng

L=3km 2026-
2027

10.500 10.000 500 3.350 2.966 384

II Lĩnh vực giáo dục 7.000 7.000 - 500 500 -

1
Cải tạo, sửa chữa
Trường Mầm non Yên
Khoái, xã Mẫu Sơn

C
Thôn
Bản

Khoai

Công
trình
dân

dụng

2026-
2028

3.200 3.200 - 500 500 -
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Biểu II.2:

KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MẪU SƠN

(Kèm theo Nghị quyết số:           /NQ-HĐND ngày       /10/2026 của HĐND xã Mẫu Sơn)
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Chương trình/nội dung

Phân bổ chi tiết năm 2026

Ghi chú

Tổng cộng
Trong đó:

NSTW NSĐP (NSX)

1 2 3 4 5 6
TỔNG CỘNG: 2.395 2.208 187

I Chương trình MTQG xây dựng NTM, GNBV và Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS&MN 1.139 1.025 114

1 Hợp phần thứ nhất: Các nội dung chung thực hiện trên địa bàn cả nước 1.089 980 109

1.1 Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá
trị và đáp ứng nhu cầu thị trường 200 180 20

1.2 Nội dung thành phần 06: Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn 50 45 5

1.3 Nội dung thành phần 09: Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 839 755 84

2 Hợp phần thứ hai:  Các nội dung đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 50 45 5

2.1 Nội dung thành phần 03: Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN 50 45 5

II Chương trình MTQG về phát triển văn hóa 806 733 73

1 Nội dung thành phần số 02. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; phát triển hệ thống
hạ tầng, cảnh quan, thiết chế văn hóa đồng bộ, hiệu quả. 626 triệu đồng, cụ thể: 806 733 73

III Chương trình MTQG phòng, chống ma túy 450 450 -

1 Dự án 4: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở  (An ninh, trật tự, an toàn xã hội) 450 450 -
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